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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 06/10
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 13/10
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 20/10
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 27/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Đo thân nhiệt trẻ
- Trò chuyện với PH về tình hình trẻ; nhắc trẻ các hành vi lễ giáo (khuyến khích trẻ sử dụng các câu nói đơn giản bằng Tiếng Anh: chào hỏi, hỏi sức khỏe, cảm xúc); cất đồ dùng cá nhân, xếp dép gọn gàng. 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với vòng thể dục 
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đàn gà trong sân 
- Trọng động: - Hô hấp: Hít sâu, thở đều. - Tay: Ra trước – lên cao 
- Chân: đưa ra trước, sang ngang - Bụng: gập bụng, chạm chân 
- Bật: Chụm tách chân 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về các chủ đề, sự kiện nổi bật của tháng: Ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội, Các giác quan của bé. Ngày 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam), Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh?…
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về lịch sử thủ đô Hà Nội: những chiến thắng, dấu mốc quan trọng giải phóng thủ đô, những hoạt động kỉ niệm
- Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể bé và chức năng nhiệm vụ của chúng....
- Trò chuyện về các hoạt động của ngày Phụ nữ VN 20/10: ý nghĩa lịch sử, các hoạt động, tình cảm của trẻ
- Trò chuyện về sức khỏe và an toàn của bé: ăn uống đủ chất, phòng bệnh, tình yêu thương – chăm sóc của gia đình, hoạt động vui chơi giải trí … 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Nặn đồ dùng trong gia đình (MT82) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ khu phố ( làng xóm) của bé 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé (MT46) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán đồ dùng trong gia đình 

	MT82, MT50, MT92, MT53, MT73, MT46, MT45, MT9, MT28

	
	T3
	Khám phá
Sự độc đáo của tôi 

	Khám phá
Hà nội trong mắt bé (MT53) 

	Khám phá
Những người phụ nữ bé yêu thương 

	Khám phá
Sức khỏe và sự an toàn của bé (MT9) 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
So sánh cao – thấp 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, chữ nhật 

	Làm quen với toán
Xác định phía phải – trái, trước - sau của đối tượng khác 

	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 6. Số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6 (MT28) 

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
Làm quen với các nét cơ bản
( nhóm nét: khuyết trên, dưới, nét thắt ) (MT50) 

	Văn học
Thơ: Hai bàn tay em 

	Làm quen chữ viết
Làm quen với chữ cái o, ô, ơ (MT45) 

	Văn học
Thơ: Giúp mẹ 

	

	
	T6
	Âm nhạc
- DH: Yêu Hà Nội
- NH: Bài ca Long Biên 
- TC âm nhạc: Những âm thanh vui nhộn. (MT92) 

	Vận động
Nhảy xuống từ độ cao 40cm (MT73) 

	Âm nhạc
- Hát: Cả nhà đều yêu 
- NH: Chỉ có một trên đời 
- TC: Tai ai tinh 

	Vận động
Bật liên tục qua 3 ô 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: Các di tích lịch sử của Hà Nội, Các giác quan trên cơ thể,Trường học, đường phố, Nhà cao tầng; Thiên nhiên; Thực phẩm theo 4 nhóm chất, Thời tiết. Phương tiện đi lại, trang phục của bé …
* TCVĐ: Đoán xem ai nào?; Tai ai tinh; Hãy làm theo tôi. Tìm bạn thân Cướp cờ; Nhảy lò cò, Tung và bắt bóng; Nhảy sóng; Gánh hoa 
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc), với các lớp trong khối (thứ 3)
- Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 5) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: - Góc xây dựng: khu chung cư nhà bé (T1), Góc thực hành cuốc sống : sự khác biệt giữa tôi và bạn (T2) - Làm bưu thiếp, quà, hoa tặng bà, tặng mẹ (T3) Nấu ăn: dinh dưỡng của bé (T4) 
* Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, gia đình 
* Góc nghệ thuật: - Tạo hinh: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé dán làm tranh theo chủ đề 
- Âm nhạc: Múa hát các bài hát về sở thích bản thân, về thủ đô Hà nội, về mẹ, bà, cô giáo … 
* Góc học tập: - Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần: (kể chuyện theo tranh câu chuyện: Ba cô gái, Tích Chu, Dê con nhanh trí, - sưu tầm tranh ảnh – làm sách về Thủ đô HN, dinh dưỡng cần cho bé …) 
- Toán: Tạo ra, chơi với các hình tròn, tam giác…, xác định phải – trái của đối tượng khác. Đếm số lượng, so sánh tạo nhóm, tách gộp các nhóm trong phạm vi 6…
- Chữ cái: Đồ và tô màu các nét cơ bản, chữ số rỗng. Viết các chữ số từ 1-6
* Góc xây dựng: Xây dựng chung cư của bé 
* Góc thực hành cuộc sống: Thực hành rửa cốc, lau cốc, rót nước vào cốc, đóng mở các loại cúc(ĐC Mon) 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành – rèn các kĩ năng: Thói quen văn minh khi ăn: cùng cô chuẩn bị giờ ăn, biết tự lấy cơm canh cho bản thân, lau dọn lớp học sau khi ăn
+ Thực hành – rèn các kĩ năng: những thói quen tự phục vụ của bản thân: Tự rửa mặt chải răng hàng ngày, Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Nghe đọc truyện: Ba cô gái, Tích Chu, Giấc mơ kì lạ 

	

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn chơi TC: Chơi lắp ghép các hình, đếm, gắp..các đồ vật, tạo nhóm có số lượng 67 (ĐC Mon). Phân biệt thời gian (hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các hoạt động đặc trưng) 
- Kể chuyện – đóng kịch: Dê con nhanh trí – Đọc thơ: Soi gương, bé chẳng sợ tiêm, mẹ và cơn mưa 
- Hát các bài hát về ngày phụ nữ VN (cô, mẹ, bà), hát về Hà nội, về các bộ phận trên cơ thể … 
- Rèn kĩ năng tạo hình: cầm bút chì, cầm kéo cắt, xé giấy dải dài, và theo đường cong
- Rèn các kĩ năng: chờ đến lượt trò chuyện, không nói leo, ngắt lời. Bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện tốt những qui định ở trường và ở nhà 
- Chơi theo ý thích
- Tham gia phòng Kidsmat
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
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